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1. Đặt vấn đề
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò

đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Cùng với việc
đóng góp cho xã hội khối lượng hàng hóa lớn và
giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, các
DNNVV còn tạo nên nguồn thu nhập ổn định cho
một bộ phận dân cư, khai thác các nguồn lực và
tiềm năng tại chỗ của địa phương. Hiện nay, tỉnh
Thanh Hóa đã có những bước tiến quan trọng
trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện
cho các DNNVV phát triển, góp phần phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, kết quả
sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn
tỉnh chưa cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
nói chung còn thấp, tỷ trọng doanh nghiệp đi vào
hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu trong
năm thấp so với tổng chung. Theo báo cáo của sở
kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hoá, năm 2021, hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19, có 336 doanh nghiệp giải thể, tăng 2,1
lần so với năm 2020, 1.505 doanh nghiệp tạm
ngừng hoạt động, tăng 25,3% so với cùng kỳ.
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Nghiên cứu này tập trung xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá theo các biến kiểm soát thuộc về đặc điểm doanh nghiệp, gồm

loại hình doanh nghiệp, quy mô lao động của doanh nghiệp và thời gian hoạt động của doanh nghiệp. Kết
quả nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi nguồn lực tài
chính đối với hầu hết các nhóm doanh nghiệp, ngoại trừ doanh nghiệp có số lao động từ 10 đến 50 lao động.
Trong khi đó, các yếu tố như chiến lược Marketing, khả năng chuyển đổi số và khả năng quản lý và điều
hành của lãnh đạo doanh nghiệp đều có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
trên 100 lao động. Bên cạnh đó, các nhân tố như nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực đều có tác động
tích cực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp hoạt động
trên 10 năm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy đối với từng loại hình doanh nghiệp thì tác động của các
nhân tố đến kết quả kinh doanh cũng khác nhau.
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Trong số các doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid
19, các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, tỷ lệ
chịu tác động càng cao. Với mục đích nghiên cứu
nhằm xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến kết
quả kinh doanh của doanh nghiệp theo các yếu tố
thuộc về đặc điểm doanh nghiệp như là các biến
kiểm soát, gồm loại hình doanh nghiệp, quy mô
lao động của doanh nghiệp và thời gian hoạt động
của doanh nghiệp. Nghiên cứu này sẽ tập trung
nghiên cứu bằng cách sử dụng dữ liệu sơ cấp dựa
trên mức độ cảm nhận của người được hỏi về kết
quả kinh doanh với các thang đo chỉ mức độ từ rất
không đồng ý đến rất đồng ý hay rất ít đến rất
nhiều, gọi tắt là phương pháp đo lường theo mức
độ cảm nhận (Vankatraman N. & Ramanujam V.,
1987). Đối với các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả
kinh doanh của DNNVV, nghiên cứu tập trung vào
bảy nhân tố chính đó là Trình độ công nghệ của
doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Nguồn lực tài
chính, Khả năng quản lý và điều hành của lãnh đạo
doanh nghiệp, Chiến lược marketing, Khả năng
chuyển đổi số của doanh nghiệp và Chính sách của
Nhà nước và địa phương.

2. Tổng quan cơ sở lý thuyết và thực tiễn
2.1. Quy mô doanh nghiệp và kết quả kinh

doanh của doanh nghiệp
Quy mô của một công ty đóng một vai trò quan

trọng trong việc xác định hiệu quả sản xuất kinh
doanh của một doanh nghiệp và nó ảnh hưởng đến
hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó bằng
nhiều cách. Quy mô công ty được coi là một yếu tố
quyết định quan trọng đến lợi nhuận của công ty
(Babalola, 2013). Một số nghiên cứu chỉ ra sự tác
động của quy mô doanh nghiệp đến hiệu quả sản
xuất kinh doanh. Trong nghiên cứu của Malik
(2011) đã chỉ ra rằng quy mô của doanh nghiệp có
mối quan hệ dương với lợi nhuận của doanh
nghiệp. Tại Việt Nam, Nguyễn Minh Tân & cộng
sự (2015) nghiên cứu về các DNNVV ở Bạc Liêu
đã chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp có tác động
đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các
doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì yếu tố về
công nghệ và nguồn lực tài chính có ảnh hưởng
càng mạnh đến kết quả kinh doanh. Trong khi đó,
Nguyễn Quốc Nghi & Mai Văn Nam (2011) khi
nghiên cứu tình huống các DNNVV ở Cần Thơ thì
cho thấy rằng chiến lược Marketing tác động tích
cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp quy

mô lớn, trong khi các doanh nghiệp quy mô nhỏ thì
tác động này là không rõ ràng.

2.2. Thời gian hoạt động và kết quả kinh doanh
của doanh nghiệp

King & Santor (2008) cho rằng thông thường,
các doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong một
ngành nghề lĩnh vực kinh doanh sẽ có được nhiều
kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh
đồng thời tích lũy được nguồn vốn để đầu tư mở
rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh (King, M.R.
& Santor, E., 2008). Một số nghiên cứu khác cũng
cho rằng những doanh nghiệp hoạt động lâu năm
hơn có nhiều kinh nghiệm hơn do vậy có thể đạt
được hiệu quả cao hơn (Nagy, N., Newman, D.&
Nelson, D., 2009), (Onaolapo, A.A. & Kajola, S.O.
, 2010). Trong khi đó, Loderer et al. (2009) lại cho
rằng hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm khi các
công ty có thời gian hoạt động lâu hơn (Loderer, C.,
Neusser, K., & Waelchli, U., 2009). Ở một nghiên
cứu khác cũng cho rằng những công ty hoạt động
lâu năm trong ngành có kiến thức, năng lực và kỹ
năng bị lỗi thời không cập nhật được xu thế của thị
trường, thậm chí tổ chức của công ty đó bị mục nát
(Agarwal,R.& Gort, M., 2002). Sorensen & Stuart
(2000) lập luận rằng thời gian hoạt động của công ty
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty. Cụ
thể, hoạt động tổ chức của các công ty có thời gian
hoạt động lâu năm sẽ mang tính ì, có xu hướng
không linh hoạt và không đánh giá cao được sự thay
đổi trong môi trường kinh doanh. 

2.3. Loại hình doanh nghiệp và kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa hình thức sở
hữu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các tác
giả Dewenter & Malatesta (2001) đã chỉ ra rằng theo
chu kỳ kinh doanh cho thấy giá trị của các công ty
tư nhân thường cao hơn giá trị của các doanh nghiệp
nhà nước do tạo ra lợi nhuận nhiều hơn, sử dụng nợ
và lao động ít hơn trong quá trình sản xuất. Nguyễn
Minh Tân & cộng sự (2015) trong nghiên cứu về các
nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của
DNNVV ở Bạc Liêu đã chỉ ra rằng hiệu quả hoạt
động kinh doanh của DNNVV tại tỉnh Bạc Liêu
được hình thành từ mối tương quan với các nhân tố
như: tiếp cận chính sách hỗ trợ, kinh nghiệm của
chủ DN, giới tính, trình độ học vấn, quy mô, mối
quan hệ xã hội, tuổi doanh nghiệp và loại hình
doanh nghiệp. Trong khi đó, nghiên cứu của Trương
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Đông Lộc & Nguyễn Đức Trọng (2010) đã tiến hành
khảo sát 60 DNNVV trên 6 tỉnh thuộc khu vực đồng
bằng sông Cửu Long, sử dụng phương pháp thống
kê mô tả, phân tích so sánh tương đối, tuyệt đối và
phân tích hồi quy đa biến. Các nhân tố được đưa vào
mô hình nghiên cứu và khẳng định là có ảnh hưởng
đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của DNNVV là:
trình độ, kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp, loại
hình doanh nghiệp, số lao động bình quân trong
doanh nghiệp và vốn.

3. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương

pháp nghiên cứu định lượng có kết hợp với định
tính, gồm ba bước: Nghiên cứu định tính sơ bộ,
nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định
lượng chính thức. Nghiên cứu định tính sơ bộ được
thực hiện qua phương pháp phỏng vấn sâu và thảo
luận nhóm với các chuyên gia trong lĩnh vực phát
triển DNVVN để khám phá các nhân tố ảnh hưởng
đến kết quả kinh doanh của DNVVN trên địa bàn
tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh thang đo của các nhân
tố cho phù hợp. Nghiên cứu định lượng sử dụng
phương pháp điều tra thông qua phát phiếu khảo sát
trực tiếp hoặc gửi bảng câu hỏi khảo sát qua thư điện
tử đến các doanh nghiệp để thu thập dữ liệu sơ cấp.
Đối tượng được hỏi là những thành viên chủ chốt
trong doanh nghiệp.

3.1. Chọn mẫu thu thập dữ liệu sơ cấp
Mẫu được chọn trong nghiên cứu định lượng sơ

bộ theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện với đối
tượng là cán bộ quản lý trong các DNNVV Thanh
Hoá là 200 mẫu. Đối với chọn mẫu chính thức, trong
phân tích hồi quy đa biến, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt
được tính theo công thức là 50 + 8*m (m: số biến
độc lập) (Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S., 1996).
Như vậy, với 40 biến quan sát (Bao gồm cả biến phụ
thuộc) trong nghiên cứu này thì kích thước mẫu tối
thiểu phải là 50 + 8*40 = 370 quan sát. Đối với mô
hình cấu trúc tuyến tính SEM, thì cỡ mẫu thích hợp
để sử dụng cho mô hình SEM là từ 250 - 500 quan
sát (Schumacker, R.E. & Lomax, R.G., 2016). Như
vậy, để đảm bảo khách quan, tin cậy, trong nghiên
cứu này tác giả lựa chọn mẫu nghiên cứu định lượng
chính thức là 500 phiếu, kết quả thu về có 488 mẫu
hợp lệ đưa vào phân tích.

3.2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
Dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát định

lượng sơ bộ được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0

để đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ
số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám
phá EFA. Dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát
định lượng chính thức trước tiên được xử lý bằng
phần mềm SPSS 20.0 để đánh giá hệ số Cronbach’s
alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Sau đó,
phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmation
Factor Analysis) và phân tích mô hình cấu trúc
tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling)
thông qua phần mềm AMOS (Analysis of Moment
Structures) phiên bản 20.0 với phương pháp ước
lượng ML (Maximum Likelihood) được sử dụng
để kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết.
Phương pháp phân tích đa nhóm được sử dụng để
xem có sự khác biệt theo các biến kiểm soát: Quy
mô lao động của doanh nghiệp, loại hình doanh
nghiệp, và thời gian hoạt động của doanh nghiệp
đối với các ảnh hưởng từ các nhân tố đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp phân
tích cấu trúc đa nhóm sẽ được thực hiện qua ba
bước, trước tiên, ước lượng mô hình khả biến, tiếp
theo, ước lượng mô hình bất biến, sau cùng, kiểm
định Chi-square được sử dụng để quyết định lựa
chọn mô hình. Nếu kiểm định Chi-square có P-
value > 0,05 tức không có sự khác biệt giữa mô
hình khả biến và mô hình bất biến thì mô hình bất
biến sẽ được chọn do có bậc tự do cao hơn. Ngược
lại, nếu kiểm định Chi-square có P-value < 0,05 thì
mô hình khả biến sẽ được chọn do mô hình này có
độ tương thích cao hơn (Nguyễn Đình Thọ &
Nguyễn Thị Mai Trang, 2011).

3.3. Mô hình nghiên cứu và thang đo các biến 
Sau khi nghiên cứu tổng quan các công trình

nghiên cứu trong và ngoài nước về các nhân tố ảnh
hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp,
đồng thời thông qua khảo sát ý kiến của các
chuyên gia, tác giả xác định các nhân tố ảnh
hưởng đến kết quả kinh doanh của DNNVV phù
hợp với đặc thù của tỉnh Thanh Hoá bao gồm:
Trình độ công nghệ của doanh nghiệp, Nguồn
nhân lực, Nguồn lực tài chính, Khả năng quản lý
và điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp, Chiến
lược Marketing, Khả năng chuyển đổi số của
doanh nghiệp và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
của địa phương. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến kết quả kinh doanh của DNVVN tại Thanh
Hoá như sau:
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Các giả thuyết nghiên cứu:
- Giả thuyết 1: Trình độ công nghệ của doanh

nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp. 

- Giả thuyết 2: Nguồn nhân lực và kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp có mối quan hệ cùng chiều
với nhau. 

- Giải thuyết 3: Nguồn lực tài chính có mối quan
hệ cùng chiều với kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp. 

- Giả thuyết 4: Khả năng quản lý và điều hành
của lãnh đạo doanh nghiệp có mối quan hệ cùng
chiều với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Giả thuyết 5: Chiến lược Marketing của doanh
nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp. 

- Giả thuyết 6: Khả năng chuyển đổi số của
doanh nghiệp và kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với nhau. 

- Giả thuyết 7: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
của địa phương có tác động tích cực đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu
chính thức (bảng 1)

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả đánh giá độ tin cậy của các thang

đo và phân tích nhân tố khám phá các thang đo
của mẫu nghiên cứu 

Các thang đo được kiểm định độ tin cậy bằng
công cụ Cronbach’s Alpha. Các biến quan sát có hệ
số tương quan biến - tổng (item - total correlation)
nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo
khi Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên (Nunnally, J.C.
& Bernstein, I.H., 1994). Theo kết quả nghiên cứu,
các thang đo của mô hình nghiên cứu đều có hệ số
Cronbach’s Alpha khá cao (>0,8). Tất cả các biến
quan sát của các thang đo đều có hệ số tương quan
biến tổng lớn hơn 0,3. Vì vậy, các thang đo đều đạt
yêu cầu, do đó đủ điều kiện để phân tích nhân tố
khám phá.

Kết quả kiểm định Bartlett’s xem xét giả thuyết
về độ tương quan giữa các biến quan sát trong nhân
tố lần 1 cho ra được 8 nhân tố, tuy nhiên, biến quan
sát NNL5 có hệ số tải nhỏ hơn 0,5, nên ta loại bỏ
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(Nguồn: Tác giả đề xuất)
Hình 1: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DNVVN
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Bảng 1: Thang đo tổng hợp đã hiệu chỉnh để đưa vào phân tích chính thức
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biến này và chạy phân tích nhân tố EFA lần 2 cho
các biến còn lại. Kết quả phân tích EFA lần 2 (sau
khi loại biến NNL5) cho thấy chỉ số KMO là 0,887
(>0,5); phương sai trích bằng 66,055 % (>50%) điều
này có nghĩa rằng 8 nhân tố này giải thích được
66,055 % biến thiên của dữ liệu; điểm dừng trong
phân tích nhân tố EFA bằng 1,111 >1; kiểm định
Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig.<0,05). Do đó, có
thể kết luận các chỉ số trong nghiên cứu đạt tiêu
chuẩn phân tích EFA.

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định
(CFA)

Phân tích nhân tố khẳng định là bước tiếp theo
của phân tích nhân tố khám phá, mục đích là để
đánh giá mô hình và thang đo có thích hợp để kiểm
định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả phân
tích CFA chuẩn hóa cho thấy các chỉ tiêu đo lường
là phù hợp: giá trị Chi-square/df = 2,829 < 3; TLI=
0,907 > 0,9, CFI= 0,918 >0,9, GFI = 0,856 > 0,8;  hệ
số RMSEA= 0,061 < 0,08, vì vậy mô hình có sự phù
hợp với thị trường. Như vậy có thể khẳng định các
thang đo nghiên cứu đảm bảo các yêu cầu phân tích.

Từ kết quả thu được, mô hình được xem là phù hợp
với dữ liệu thị trường và không có tương quan giữa
các sai số đo lường nên có thể kết luận thang đo đạt
tính đơn hướng.

4.3. Kết quả kiểm định mô hình bằng mô hình
cấu trúc tuyến tính (SEM) 
Để xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ

ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh doanh
của DNNVV, tác giả sử dụng mô hình SEM với kỳ
vọng đạt kết quả tin cậy cao. Tác giả lần lượt tiến
hành phân tích SEM với mô hình đề xuất ban đầu và
tiến hành điều chỉnh mô hình để thu được mô hình
tin cậy hơn. Kết quả phân tích SEM, với df= 497,
Chi-square = 1405,510 với p-value= 0.000 < 0.05,
Chi-square/df= 2,828 < 3, CFI =0,907, TLI = 0,918
đều lớn hơn 0,9; GFI = 0,856> 0,8; RMSEA = 0,061
< 0,8 nên khẳng định mô hình phù hợp với dữ liệu
thị trường (Hình 2).

Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu của
mô hình thông qua mô hình SEM được thể hiện ở
Bảng 2.
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(Nguồn: Tác giả tổng hợp và xây dựng)



Theo kết quả Bảng 2, các giá trị của P đều nhỏ
hơn 0.05, ngoài ra, các hệ số bêta chuẩn hoá đều có
giá trị dương, tức là các biến độc lập đều có tác động
tích cực đến kết quả kinh doanh của DNNVV, như
vậy các giả thuyết nghiên cứu từ giả thuyết 1 đến giả
thuyết 7 đều được chấp nhận. Mức độ ảnh hưởng
của các nhân tố đến kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp lần lượt là Nguồn nhân lực; Nguồn lực tài
chính; Trình độ công nghệ; Chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp của địa phương; Chiến lượng Marketing;
Khả năng chuyển đổi số và Khả năng quản lý và
điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp.

4.4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả
kinh doanh theo các yếu tố đặc điểm doanh nghiệp

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích đa
nhóm được sử dụng để xem có sự khác biệt theo các
biến kiểm soát: Quy mô, Loại hình, Thời gian hoạt
động của doanh nghiệp đối với các ảnh hưởng từ các

nhân tố đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong phương pháp phân tích đa nhóm sẽ được chia
thành hai mô hình: Mô hình khả biến và mô hình bất
biến. Trong mô hình khả biến, các tham số ước
lượng trong từng mô hình của các nhóm không bị
ràng buộc. Trong mô hình bất biến, các thành phần
đo lường không bị ràng buộc nhưng các mối quan hệ
giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu được
ràng buộc như nhau cho tất cả các nhóm. 

4.4.1. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả
kinh doanh theo quy mô doanh nghiệp

Kết quả phân tích sai biệt giữa hai mô hình bất
biến và khả biến cho Chi-square = 183,060, bậc tự
do Df = 99 (Bảng 3), giá trị p = 0,000 < 0,05 nên bác
bỏ Ho, chấp nhận giả thuyết có sự khác biệt giữa mô
hình khả biến và mô hình bất biến. Do đó, mô hình
khả biến được chọn vì nó có độ tương thích cao hơn
với dữ liệu thị trường so với mô hình bất biến. 
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(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát của tác giả)
Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc SEM (đã chuẩn hóa)
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Bảng 2: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát của tác giả)
Bảng 3: Kết quả kiểm định sự khác biệt giữa hai mô hình bất biến và khả biến 

theo Quy mô Lao động của doanh nghiệp

(Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả)

Bảng 4: Kết quả phân tích hệ số hồi quy của mô hình khả biến trong phân tích cấu trúc 
đa nhóm theo Quy mô Lao động của DN

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phân tích số liệu khảo sát)



Dựa vào kết quả Bảng 4: Cho thấy mối quan hệ
giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc (KQKD)
trong mô hình nghiên cứu chính thức chịu tác động
bởi Quy mô lao động của doanh nghiệp. Mức độ tác
động của các yếu tố trong mô hình tới KQKD của
doanh nghiệp đối với từng loại doanh nghiệp cũng
khác nhau. Cụ thể cho thấy: Với độ tin cậy 95%,
KQKD của doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi
nguồn lực tài chính của doanh nghiệp đối với hầu
hết các nhóm doanh nghiệp, ngoại trừ doanh nghiệp
có số lao động từ 10 đến 50 lao động. KQKD của
doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp của địa phương đối với các
doanh nghiệp có số LĐ từ trên 10 đến 100 lao động,
còn các doanh nghiệp có số lao động dưới 10 và trên
100 lao động thì không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó,
theo kết quả phân tích, thì chỉ đối với những doanh
nghiệp có số lao động từ 50 trở lên thì KQKD của
doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố:
Nguồn nhân lực và trình độ công nghệ của doanh
nghiệp. Các yếu tố như Chiến lược Marketing, Khả

năng chuyển đổi số và Khả năng quản lý và điều
hành của lãnh đạo doanh nghiệp đều có tác động
tích cực đến kết quả kinh doanh của các doanh
nghiệp trên 100 lao động.

4.4.2. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả
kinh theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp

Kết quả phân tích sai biệt giữa hai mô hình bất
biến và khả biến cho Chi-square = 145,779, bậc tự
do Df = 99 (phụ lục), giá trị p = 0,002 < 0,05 nên bác
bỏ Ho, chấp nhận giả thuyết có sự khác biệt giữa mô
hình khả biến và mô hình bất biến. Do đó mô hình
khả biến được chọn vì nó có độ tương thích cao hơn
với dữ liệu thị trường so với mô hình bất biến. Như
vậy, ảnh hưởng giữa các nhân tố trong mô hình đến
kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có sự khác
nhau theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp.
Kết quả phân tích hệ số hồi quy trong mô hình cấu
trúc theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp cho
thấy sự khác biệt theo Bảng 6 như sau:

Kết quả từ Bảng 6 cho thấy đối với nhóm doanh
nghiệp có thời gian hoạt động dưới 3 năm, các nhân
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Bảng 6: Kết quả phân tích hệ số hồi quy của mô hình khả biến trong phân tích cấu trúc đa nhóm 
theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phân tích số liệu khảo sát)

Bảng 5: Kết quả kiểm định sự khác biệt giữa hai mô hình bất biến và khả biến 
theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp

(Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả)
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tố Nguồn lực tài chính, chiến lược Marketing và
Nguồn nhân lực đều có tác động tích cực đến
KQKD của doanh nghiệp. Có 2 nhân tố có tác động
tích cực đến KQKD của doanh nghiệp đối với tất cả
các loại doanh nghiệp từ mới thành lập đến các
doanh nghiệp hoạt động trên 10 năm đó là nguồn lực
tài chính và nguồn nhân lực, đây là hai đầu vào quan
trọng của bất kỳ một quá trình sản xuất nào và với
bất kỳ doanh nghiệp nào. Cũng theo kết quả phân
tích cho thấy chiến lược Marketing của doanh
nghiệp chỉ tác động đến các doanh nghiệp có thời
gian hoạt động dưới 5 năm, có thể thấy giai đoạn
dưới 5 năm là giai đoạn vàng để doanh nghiệp xậy
dựng một chiến lược Marketing hiệu quả, giúp
khách hàng biết đến và đặt niềm tin vào sản phẩm,
dịch vụ của doanh nghiệp và cũng giúp doanh
nghiệp định vị được thương hiệu của mình trên thị
trường. Các nhân tố Trình độ công nghệ của doanh
nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiêp có tác
động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
có thời gian hoạt động từ 3 đến dưới 5 năm và các

doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở
lên. Trong khi đó, khả năng chuyển đổi số và khả
năng quản lý, điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp
chỉ tác động lên kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên.

4.4.3. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả
kinh theo loại hình doanh nghiệp

Kết quả phân tích khác biệt giữa hai mô hình cấu
trúc bất biến và khả biến cho Chi-square của sai biệt
là 212,900; bậc tự do df = 132; giá trị p = 0,000
<0,05 cho thấy có sự khác biệt giữa mô hình bất
biến và mô hình khả biến theo loại hình hoạt động
của doanh nghiệp. Theo đó, mô hình khả biến được
lựa chọn và có thể kết luận rằng mối liên hệ tác động
giữa các nhân tố đến KQKD của doanh nghiệp có sự
khác nhau theo loại hình hoạt động của doanh
nghiệp. Kết quả trọng số hồi quy trong mô hình cấu
trúc theo loại hình hoạt động của doanh nghiệp cho
thấy sự khác biệt như Bảng 8.

Kết quả từ Bảng 8 cho thấy đối với các doanh
nghiệp tư nhân thì chỉ có 02 nhân tố là nguồn lực tài
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Bảng 7: Kết quả kiểm định sự khác biệt giữa hai mô hình bất biến và khả biến 
theo loại hình hoạt động của doanh nghiệp

Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả
Bảng 8: Kết quả phân tích hệ số hồi quy của mô hình khả biến trong phân tích cấu trúc đa nhóm 

theo loại hình hoạt động của doanh nghiệp

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phân tích số liệu khảo sát)



chính và nguồn nhân lực là có ảnh hưởng tích cực
đến KQKD của doanh nghiệp. Đối với các công ty
cổ phẩn thì có 5 nhân tố có tác động đến KQKD của
doanh nghiệp là nguồn nhân lực, trình độ công nghệ,
ngồn lực tài chính, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
của địa phương và chiến lược Marketing. Đối với hộ
kinh doanh cá thể cũng chỉ có 02 yếu tố: nguồn nhân
lực và nguồn lực tài chính có ảnh hưởng  tích cực
đến KQKD của doanh nghiệp. Đối với các Công ty
hợp danh, có 03 nhân tố là  Nguồn nhân lực, Khả
năng chuyển đổi số và khả năng quản lý điều hành
của lãnh đạo doanh nghiệp là có ảnh hưởng  tích cực
đến KQKD của doanh nghiệp. Cũng theo kết quả
nghiên cứu thì đối với các công ty trách nhiệm hữu
hạn, có bốn nhân tố có tác động tích cực đến KQKD
của doanh nghiệp đó là khả năng quản lý và điều
hành của lãnh đạo doanh nghiệp, nguồn nhân lực,
trình độ công nghệ và khả năng chuyển đổi số của
doanh nghiệp.

5. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cả 7 nhân tố

được lựa chọn đều có tác động tích cực đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên tùy thuộc
vào đặc điểm doanh nghiệp mà sự tác động của các
nhân tố đến kết quả kinh doanh lại khác nhau. Nếu
xét theo quy mô lao động của doanh nghiệp,
KQKD của doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi
nguồn lực tài chính của doanh nghiệp đối với hầu
hết các nhóm doanh nghiệp, ngoại trừ doanh
nghiệp có quy mô nhỏ (số lao động từ 10 đến 50
lao động). KQKD của doanh nghiệp cũng bị ảnh
hưởng rất lớn bởi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
của địa phương đối với các doanh nghiệp có số lao
động từ trên 10 đến 100 lao động. Trong khi đó,
các yếu tố như Chiến lượng Marketing, Khả năng
chuyển đổi số và Khả năng quản lý và điều hành
của lãnh đạo doanh nghiệp đều có tác động tích cực
đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên
100 lao động. Nếu xét theo thời gian hoạt động của
doanh nghiệp thì những doanh nghiệp mới khởi
nghiệp (có thời gian hoạt động dưới 3 năm), các
nhân tố Nguồn lực tài chính, chiến lược Marketing
và Nguồn nhân lực đều có tác động tích cực đến
KQKD của doanh nghiệp. Có 2 nhân tố có tác động
tích cực đến KQKD của doanh nghiệp đối với tất
cả các loại doanh nghiệp từ mới thành lập đến các
doanh nghiệp hoạt động trên 10 năm đó là nguồn
lực tài chính và nguồn nhân lực. Trong khi đó, khả
năng chuyển đổi số và khả năng quản lý, điều hành
của lãnh đạo doanh nghiệp chỉ tác động lên kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp có thời gian hoạt
động từ 10 năm trở lên. Nếu xét theo loại hình sở

hữu của doanh nghiệp thì nguồn lực tài chính có
tác động mạnh nhất đến KQKD đối với các công ty
hợp danh, trong khi nguồn nhân lực có tác động
mạnh nhất đến các hộ kinh doanh cá thể, đối với
các công ty cổ phần thì chiến lược Marketing tác
động tích cực đến KQKD, trình độ công nghệ thì
ảnh hưởng đến KQKD chỉ với công ty cổ phần và
công ty trách nhiệm hữu hạn. Như vậy, có thể thấy
các yếu tố thuộc về đặc điểm doanh nghiệp như
quy mô lao động của doanh nghiệp, thời gian hoạt
động và loại hình sở hữu của doanh nghiệp đều có
tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Vì vây, tuỳ thuộc đặc điểm doanh nghiệp khác
nhau để có sự tác động khác nhau đến các nhóm
nhân tố, từ đó nâng cao kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp.!
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Summary

This study focuses on determining the influence
of factors on business performance of small and
medium - sized enterprises in Thanh Hoa province
according to control variables belonging to enter-
prise characteristics, including the type of business
ownership, the size of the enterprise’s employees
and the enterprise’s age. The results show that busi-
ness performance of enterprises is greatly affected
by financial resources for most groups of enterpris-
es, except for enterprises with 10 to 50 employees.
Meanwhile, factors such as marketing strategy, dig-
ital transformation ability and management and
executive ability of leaders all have a positive
impact on business performance of enterprises with
more than 100 employees. In addition, factors such
as financial resources and human resources have a
positive impact on the business performance of
enterprises from newly established to operating for
more than 10 years. The research results also show
that for each type of business ownership, the impact
of factors on business performance is also different.
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